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TÓM TẮT ĐỀ ÁN

ĐẶT TÊN, ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN MỘT SỐ ĐƯỜNG

 TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

Phần I
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, SỰ CẦN THIẾT 

VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Đặc điểm tình hình và sự cần thiết xây dựng Đề án

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tại đô thị ở các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống giao thông đã được quy hoạch và xây dựng hoàn chỉnh, gắn với việc sắp xếp ổn định của các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Đến nay, có 14/18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đặt tên cho các tuyến đường ở nội thị như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức và Đông Giang.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh và khá bền vững của các đô thị, kết cấu hạ tầng của các địa phương được đầu tư xây dựng, nhiều khu dân cư mới hình thành, nhiều tuyến đường được nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng gắn với việc bố trí dân cư nhưng chưa có tên gọi.

Đến thời điểm này, các địa phương Điện Bàn, Duy Xuyên đã hoàn thành phương án đặt tên một số đường trên địa bàn. Vì vậy, việc xây dựng Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là cần thiết nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; đồng thời, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, nâng cao lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước đối với cán bộ và nhân dân.

II. Quá trình xây dựng Đề án:

Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã: Duy Xuyên, Điện Bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh đã chủ trì, phối hợp lập Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; tổ chức các phiên họp góp ý Đề án; lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các địa phương và ý kiến nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Đề án, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định.
III. Hiện trạng đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Trên địa bàn thị xã Điện Bàn hiện có 122 đường đã được đặt tên; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên có 65 đường đã được đặt tên. Những tuyến đường đã có tên được thực hiện theo quy định, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng mỹ quan đô thị, quản lý hành chính và sinh hoạt của Nhân dân của hai địa phương. 

Đến nay, kết cấu hạ tầng của thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đã được đầu tư xây dựng, nhiều khu dân cư mới hình thành, nhiều tuyến đường được nâng cấp, chỉnh trang, khớp nối và xây dựng gắn với việc bố trí dân cư nhưng chưa có tên gọi, dẫn đến hạn chế trong việc giao dịch phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. 
Phần II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi: Trên địa bàn thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
2. Đối tượng: Một số tuyến đường đảm bảo quy định, chưa được đặt tên, cần điều chỉnh giới hạn tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
II. Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;
- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.
III. Một số nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường:

Việc đặt tên đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Chọn trong Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 để đặt tên đường.  

- Chọn tên để đặt cho các đường dựa vào quy mô, chiều dài, vị trí, khu vực mà đường đó đi qua. Quy mô đường và tên đường phải tương xứng với danh nhân được đặt tên. 

- Các đường đặt tên trong đô thị phải xây dựng theo quy hoạch, đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh và đảm bảo mật độ dân cư tương đối ổn định.

- Điểm đầu và điểm cuối của các đường đặt tên được xác định theo chiều từ Bắc đến Nam và từ Đông sang Tây.

IV. Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
1. Thị xã Điện Bàn
1.1. Đặt tên 08 đường (Phụ lục số 01); trong đó:

- Danh nhân ngoài tỉnh Quảng Nam: 06 danh nhân, chiếm tỉ lệ 75%.


- Danh nhân Quảng Nam: 01 danh nhân, chiếm tỉ lệ 12,5%.

- Tên sự kiện, địa danh, mỹ từ: 01 tên, chiếm tỉ lệ 12,5%.

Đường số 01
Đường QL.1A có điểm đầu giáp thành phố Đà Nẵng, điểm cuối là cầu Câu Lâu mới, có chiều dài 11.800m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: từ 10,5m đến 33m; Quy hoạch: từ 15,5m đến 49m, kết cấu: đường nhựa. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Hùng Vương.

Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ; ông được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Thời Hùng Vương trải 18 đời.

Đường số 02
Đường trục chính nội thị đoạn qua phường Điện Minh và Điện Phương có điểm đầu nối với đường Trần Nhân Tông (ngã 3 Cây Sợp), điểm cuối là cầu Câu Lâu cũ, có chiều dài 3.300m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: từ 10,5m đến 17m; Quy hoạch: từ 20,5m đến 23m, kết cấu: đường nhựa. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Hoằng Hóa.

Hoằng Hóa là tên một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa; huyện kết nghĩa với thị xã Điện Bàn.

Đường số 03
Đường ĐT.609 mới, có điểm đầu giáp đường Trần Nhân Tông (phường Vĩnh Điện), điểm cuối giáp đường Trần Quý Cáp (cây xăng Hoàng Thạnh), có chiều dài 3.000m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 15m; Quy hoạch: 21m, kết cấu: đường nhựa. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Lương Thế Vinh.

Lương Thế Vinh là Trạng nguyên, đại thần triều Lê, Hàn lâm viện phụ trách việc soạn thảo thư từ ngoại giao; tác giả Đại thành toán pháp.

Đường số 04
Đường ĐH.1 có điểm đầu giáp đường Hùng Vương (ngã 3 Lầu Sụp), điểm cuối giáp đường ĐH.5.ĐB, có chiều dài 2.100m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 5,5m; Quy hoạch: 20,5m, kết cấu: đường nhựa. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Huỳnh Thúc Kháng.

Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước; một trong những người khởi xướng phong trào Duy Tân năm 1904; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyền Chủ tịch nước (năm 1946).

Đường số 05
Đường ĐH.2 có điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn (ngã 3 sông Lai Nghi), điểm cuối giáp đường Hoằng Hóa (ngã 3 Chợ Tổng), có chiều dài 3.100m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 5,5m; Quy hoạch: 20,5m, kết cấu: đường bê tông. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Hoàng.

Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, người khai sinh thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, mở mang bờ cõi về phương Nam, tạo nền móng cho việc thành lập vương triều Nguyễn.

Đường số 06
Đường ĐH.8 có điểm đầu giáp đường Trần Thủ Độ (Điện Nam Trung), điểm cuối giáp đường Hùng Vương (bệnh viện Vĩnh Đức), có chiều dài 3.300m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 11m; Quy hoạch: 20,5m, kết cấu: đườngbê tông nhựa. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Trần Phú.

Trần Phú là nhà cách mạng; nguyên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam; người dự thảo bản Luận cương Chính trị của Đảng.

Đường số 07
Đường ĐH.15 có điểm đầu giáp đường Hùng Vương (tại UBND phường Điện Thắng Trung), điểm cuối giáp đường số 1 (Phong Lục Tây, Điện Thắng Nam), có chiều dài 2.600m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 3,5; Quy hoạch: 20,5m, kết cấu: đường bê tông. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là Trạng Trình; đỗ Trạng nguyên năm 1535, từng giữ các chức Thượng thư, Thái phó dưới triều Mạc; tác giả của nhiều tác phẩm về lý số, thơ văn.

1.2. Điều chỉnh giới hạn 05 đường (Phụ lục số 02)
1.2.1. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Lê Quý Đôn
- Đường cũ có điểm đầu giáp Quốc lộ 1A, điểm cuối giáp ĐT.608 (phường Điện Minh), có chiều dài 1.093m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 10,5m; Quy hoạch: 33m, kết cấu: đường nhựa. 

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu giáp đường Hùng Vương (QL.1A – Đường công vụ), điểm cuối giáp thành phố Hội An (ngã 3 Lai Nghi), có chiều dài 4.600m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 10,5m; Quy hoạch: 33m, kết cấu: đường nhựa. 

1.2.2. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Hoàng Diệu
- Đường cũ có điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn, điểm cuối giáp đường Trần Nhân Tông, có chiều dài 1.153m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 15m; Quy hoạch: 23,5m, kết cấu: đường nhựa. 

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn, điểm cuối cầu ĐH.14 (xã Điện Minh), có chiều dài 2.400m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 17m; Quy hoạch: 23m, kết cấu: đường nhựa. 

2.2.3. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Cao Thắng
- Đường cũ có điểm đầu giáp công trình thủy lợi, điểm cuối giáp đường Phạm Phú Thứ, có chiều dài 825m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 7,5m; Quy hoạch: 13,5m, kết cấu: đường bê tông. 

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu giáp Điện Nam Trung, điểm cuối giáp đường Trần Nhân Tông, có chiều dài 2.200m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 7,5m; Quy hoạch: 15,5m, kết cấu: đường nhựa. 

2.2.4. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Lê Tấn Viễn
- Đường cũ có điểm đầu giáp đường ĐT.607 (UBND phường Điện Nam Đông), điểm cuối giáp thôn 7A, có chiều dài 170m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 8m; Quy hoạch: 13,5m, kết cấu: đường bê tông. 

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu giáp đường Trần Thủ Độ, điểm cuối giáp đường trục chính qua khối Cổ An Tây và 7A, có chiều dài 450m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 9m; Quy hoạch: 13,5m, kết cấu: đường bê tông. 

2.2.5. Điều chỉnh giới hạn điểm đầu đường Phan Thúc Duyện
- Đường cũ có điểm đầu giáp đường Trần Nhân Tông, điểm cuối giáp nút giao thông A (theo bản đồ), có chiều dài 471m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 11m; Quy hoạch: 21m, kết cấu: đường nhựa. 

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu giáp đường Lương Thế Vinh (dự kiến đường tên đặt mới), điểm cuối giáp đường Trần Quý Cáp, có chiều dài 550m, chiều rộng mặt đường hiện trạng: 11m; Quy hoạch: 21m, kết cấu: đường nhựa. 
2. Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

2.1. Đặt tên 17đường (Phụ lục số 03); trong đó: 

- Danh nhân ngoài tỉnh Quảng Nam: Có 10 danh nhân, chiếm tỷ lệ 58,8%.

- Danh nhân Quảng Nam: Có 06 danh nhân, chiếm tỷ lệ 35,3%.
- Tên sự kiện, địa danh, mỹ từ: 01 tên, chiếm tỷ lệ 5,9%. 

Đường số 01:

- Đường khu dân cư phố chợ Nam Phước, có điểm đầu giáp đường Điện Biên Phủ; điểm cuối giáp đường Lê Lợi; chiều dài 130m; rộng 7,5m; kết cấu bê tông.

- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng (1914-1931), quê ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liệt sĩ; Đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đường số 02:

- Đường khu dân cư phố chợ Nam Phước, có điểm đầu giáp đường Nguyễn Thành Hãn, điểm cuối giáp đường 28/3; chiều dài 110, chiều rộng 7m, đường nhựa.

- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Tri Phương (1800-1873), quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là danh tướng triều Nguyễn; làm Tổng đốc các tỉnh An Giang, Hà Tiên, Vĩnh Long, Định Tường, Kinh lược sứ Nam Kỳ; chỉ huy trận chiến chống Pháp xâm lược Đà Nẵng năm 1858.

Đường số 03:

Đường khu dân cư phố chợ Nam Phước, có điểm đầu giáp đường Nguyễn Thành Hãn; điểm cuối giáp đường 28/3; chiều dài 110m; rộng 7,5m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Bá Ngọc

Nguyễn Bá Ngọc (1952-1965), quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đường số 04:


Đường khu dân cư phố chợ  Nam Phước, có điểm đầu giáp đường Tôn Đức Thắng; điểm cuối giáp đường Trưng Nữ Vương; chiều dài 125m; rộng 11,5m; kết cấu bê tông nhựa.

- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Hoàng Văn Lai

Hoàng Văn Lai (1923 – 1978), quê ở xã Đại Thắng ,huyện Đại Lộc; Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Duy Xuyên, Trưởng ban An ninh Quảng Đà, Trưởng ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng.
Đường số 05:

Đường khu dân cư khối  phố Long Xuyên 2; có điểm đầu giáp đường Trần Thị Lý; điểm cuối giáp đường Huỳnh Thúc Kháng; chiều dài 210m; rộng 5m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Tiểu La

Tiểu La (1863-1911), quê ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông là chí sĩ yêu nước; làm tán tương quân vụ Nghĩa hội Quảng Nam; cùng với Phan Bội Châu thành lập Hội Duy Tân năm 1904.

Đường số 06:

Đường khu dân cư khối phố Long Xuyên 1 và khối phố Phước Xuyên; có điểm đầu giáp đường Trần Thị Lý; điểm cuối giáp nhà bà Văn Thị Lạc; chiều dài 430m; rộng 5m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Viết Xuân 

Nguyễn Viết Xuân (1934-1964), quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đường số 07:

Đường khu dân cư khối phố Phước Xuyên; có điểm đầu giáp đường Hùng Vương; điểm cuối giáp đường Nguyễn Viết Xuân; chiều dài 160m; rộng 5,5m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Trần Dưỡng

Trần Dưỡng (1942 - 2008), quê ở xã Duy Phú. Huyện Duy Xuyên; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Đường số 08: 


Đường khu dân cư khối phố Phước Xuyên; có điểm đầu giáp đường Hùng Vương; điểm cuối giáp nhà ông Thái Văn Năm; chiều dài 400m; rộng 5,0m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Hồ Trung Lượng

Hồ Trung Lượng (?-?); quê ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1892; làm Tri phủ Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), Đốc học Quảng Nam, Đốc học Bình Định; Thị lang bộ Lễ triều Nguyễn.
Đường số 09:

Đường khu dân cư khối phố Mỹ Hòa; có điểm đầu giáp đường Lê Đại Hành; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Trỗi; chiều dài 215m; rộng 5,0m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Phúc Kỳ

Nguyễn Phúc Kỳ (?-1631), ông là con trai trưởng của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Từ năm 1614, ông làm Trấn thủ Quảng Nam; trong thời gian này ông thực hiện nhiều chính sách mở cửa, phát triển thương cảng Hội An.

Đường số 10:

Đường Khu dân cư  khối phố Mỹ Hòa; có điểm đầu giáp đường Lê Đại Hành; điểm cuối giáp đường Hoàng Hoa Thám; chiều dài 300m; rộng 7,5m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Phúc Lan

Nguyễn Phúc Lan (1601 - 1648), là con trai thứ hai của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên; lên ngôi Chúa năm 1635; có công mở rộng cảng thị Hội An, chỉ huy đánh thắng tàu chiến Hà Lan gây hấn ở cửa biển Thuận An (Huế).
Đường số 11:
Đường Khu dân cư khối phố Mỹ Hòa; có điểm đầu giáp đường Lê Đại Hành; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Trỗi; chiều dài 215m; rộng 7,5m; đường bê tông.


- Hạ tầng kỹ thuật: điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Tô Vĩnh Diện

Tô Vĩnh Diện (1924-1953), ông quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ tranh Nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đường số 12:
Đường trong khu dân cư khối phố Châu Hiệp; có điểm đầu giáp đường Nông Cống; điểm cuối giáp Nhà ông Trần Hữu Ái; chiều dài 240m; rộng 5,0m; đường bê tông.

- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện chiếu sáng. 

Đề nghị đặt tên đường: Ngô Huy Diễn

Ngô Huy Diễn (1920 - 1946), tên thật là Ngô Vũ, quê ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; Liệt sĩ; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Việt Minh tỉnh Lâm Viên (Lâm Đồng) năm 1945.
Đường số 13:

Đường khu dân cư Đông Cầu Chìm; có điểm đầu giáp đường Nông Cống; điểm cuối giáp đường Bạch Đằng; chiều dài 390m; rộng 7m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Hồ Thấu

Hồ Thấu (1918- 1949), quê ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Nhà thơ; nguyên Chủ nhiệm Mặt trận Liên Việt tỉnh Quảng Nam.

Đường số 14:

Đường khu dân cư Đông Cầu Chìm; có điểm đầu ngã ba Hùng Vương -Hòn Tàu; điểm cuối đối diện nhà bà Nguyễn Thị Thanh; chiều dài 900m; rộng 9,5m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Bạch Đằng

Bạch Đằng là tên chiến thắng của Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán(năm 938); Lê Đại Hành đánh tan quân Tống (năm 981); Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên - Mông (1288).
Đường số 15:

Đường khu dân cư  Đông Cầu Chìm; có điểm đầu Bạch Đằng; điểm cuối đối diện nhà ông Lương Hùng; chiều dài 700m; rộng 7,5m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo(1231-1300), Anh hùng dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên- Mông xâm lược, ông được cử làm Tổng chỉ huy, thống lĩnh các lực lượng quân sự đánh thắng quân xâm lược.

Đường số 16:


Đường khu dân cư Đông Cầu Chìm; có điểm đầu giáp đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối đường Bạch Đằng; chiều dài 135m; rộng 5m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương (1772 – 1822); quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; là nữ sĩ, nổi tiếng với tài thơ văn được truyền tụng trong Nhân dân.

Đường số 17: 


Đường khu dân cư Đông Cầu Chìm; có điểm đầu giáp đường Trần Hưng Đạo; điểm cuối giáp đường Bạch Đằng; chiều dài 165m; rộng 5,5m; đường nhựa.


- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng. 

- Đề nghị đặt tên đường: Chế Lan Viên

Chế Lan Viên (1920-1989), quê ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nhà thơ, tác giả tập thơ Điêu tàn; đại biểu Quốc hội các khóa IV, V và VI; Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

2.2. Điều chỉnh giới hạn: 06 đường (phụ lục 04)

2.2.1. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Trưng Nữ Vương
- Đường cũ có điểm đầu giáp sau trụ sở ngân hàng Đông Á, điểm cuối nhà thờ tộc Nguyễn, chiều dài 270m.

- Đường điều chỉnh mới có điểm đầu đường Bùi Tấn Diên, điểm cuối nhà ông Trần Văn Mới; chiều dài 380m; đường có chiều dài 380m; rộng 7,5m.

2.2.2. Điều chỉnh giới hạn điểm đầu đường Lê Thiện Trị
- Đường cũ có điểm đầu giáp đường Hùng Vương, điểm cuối giáp đường 3 tháng 2; chiều dài 1.270m.

- Đường điều chỉnh mới có có điểm đầu giáp đường Trưng Nữ Vương, điểm cuối đường 3 tháng 2; chiều dài 1.540m. 

2.2.3. Điều chỉnh giới hạn điểm đầu đường Trần Thị Lý

- Đường cũ có điểm đầu giáp nhà ông Văn Phú Mỹ, điểm cuối giáp đình làng Long Xuyên; chiều dài 460m.

- Đường điều chỉnh có điểm đầu giáp nhà thờ tộc Trần Phước; điểm cuối giáp đình làng Long Xuyên; chiều dài 600m.

2.2.4. Điều chỉnh giới hạn điểm đầu đường Văn Thị Thừa
- Đường cũ có điểm đầu giáp nhà ông Trần Cầu, điểm cuối giáp nhà thờ tộc Trần Hữu; chiều dài 1.300m.

- Đường điều chỉnh giới hạn có điểm đầu giáp đường Chu Văn An; điểm cuối giáp giáp đường 3 tháng 2; chiều dài 1.510m.

2.2.5. Điều chỉnh giới hạn điểm cuối đường Trương Chí Cương

- Đường cũ có điểm đầu giáp đường Hùng Vương, điểm cuối giáp Chợ huyện; chiều dài 1.200m.


- Đường điều chỉnh giới hạn có điểm đầu giáp đường Hùng Vương, điểm cuối đường Bạch Đằng; chiều dài 1.380m.

2.2.6. Điều chỉnh giới hạn điểm đầu đường Đoàn Quý Phi
- Đường cũ có điểm đầu giáp đường Hùng Vương, điểm cuối đường Trương Chí Cương; chiều dài 170m.

- Đường điều chỉnh giới hạn có điểm đầu giáp đường Lê Đại Hành, điểm cuối đường Trương Chí Cương; chiều dài 390m. 
Phụ lục số 01
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
	STT
	Tên đường
	Vị trí, giới hạn đường
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	Vị trí
	Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường)
	Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường)
	Dài (mét)
	 Rộng (mét)
	Hạ tầng (%)
	

	1
	Hùng Vương
	Quốc lộ 1A 
	Giáp thành phố Đà Nẵng
	Cầu Câu Lâu mới
	11.800
	10,5 - 33
	100%
	

	2
	Hoằng Hóa
	Đường trục chính nội thị qua phường Điện Minh và phường Điện Phương
	Đường Trần Nhân Tông
	Cầu Câu Lâu cũ
	3.300
	10,5 - 17
	100%
	

	3
	Lương Thế Vinh
	Đường ĐT.609
	Đường Trần Nhân Tông
	Đường Trần Quý Cáp 
	3.000
	15
	100%
	

	4
	Huỳnh Thúc Kháng
	Đường ĐH.1
	Đường Hùng Vương 
	Đường ĐH.5
	2.100
	5,5
	100%
	

	5
	Nguyễn Hoàng
	Đường ĐH.2
	Đường Lê Quý Đôn 
	Đường Hoằng Hóa
	3.100
	5,5
	100%
	

	6
	Trần Phú
	Đường ĐH.8
	Đường Trần Thủ Độ
	Đường Hùng Vương 
	3.300
	11
	100%
	

	7
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đường ĐH.15
	Đường Hùng Vương 
	Đường số 01 (Phong Lục Tây, Điện Thắng Nam)
	2.600
	3,5
	100%
	

	8
	Nguyễn Trãi
	Đường Trung tâm phường Điện Thắng Nam
	Đường Hùng Vương 
	Đường ĐH.6 
	1.260
	7,5
	100%
	



Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN MỘT SỐ ĐƯỜNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
	STT
	Giới hạn cũ
	Điều chỉnh giới hạn mới
	Chiều dài
	Ghi chú

	
	Tên đường


	Điểm đầu

(Tiếp giáp đường)  
	Điểm cuối

(Tiếp giáp đường) 
	Điểm đầu

(Tiếp giáp đường) 
	Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường) 
	Đường cũ

(m)
	Sau điều chỉnh

(m)
	

	1
	Lê Quý Đôn
	Quốc lộ 1A 
	ĐT.608 (Điện Minh)
	Đường Hùng Vương (QL.1A)
	Giáp thành phố Hội An (ngã 3 Lai Nghi)
	1.093
	4.600
	Điều chỉnh điểm cuối

	2
	Hoàng Diệu
	Đường Lê Quý Đôn
	Đường Trần Nhân Tông
	Đường Lê Quý Đôn
	Cầu ĐH.14 
	1.153
	2.400
	Điều chỉnh điểm cuối

	3
	Cao Thắng
	Công trình thủy lợi
	Đường Phạm Phú Thứ
	Giáp phường Điện Nam Trung
	Đường Trần Nhân Tông
	825
	2.200
	Điều chỉnh điểm cuối

	4
	Lê Tấn Viễn
	Đường ĐT.607 
	Thôn 7A
	Đường Trần Thủ Độ
	Đường trục chính qua khối Cổ An Tây và 7A
	170
	450
	Điều chỉnh điểm cuối

	5
	Phan Thúc Duyện
	Đường Trần Nhân Tông
	Nút giao thông A
	Đường Lương Thế Vinh
	Đường Trần Quý Cáp
	471
	550
	Điều chỉnh điểm đầu: Lý do: do có một đoạn đầu được đặt tên theo tuyến ĐT.609 mới 



Phụ lục số 03
ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN
	STT
	Tên đường


	Vị trí, giới hạn đường
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	Vị trí


	Điểm đầu

(Tiếp giáp đường)  
	Điểm cuối

(Tiếp giáp đường) 
	Chiều dài

(mét)
	Chiều rộng

(mét)
	Hạ tầng

(%)
	

	1
	Lý Tự Trọng 
	Khu dân cư phố chợ  Nam Phước
	Đường Điện Biên Phủ

	Đường Lê Lợi

	130
	7,5
	100%
	

	2
	Nguyễn Tri Phương
	Khu dân cư phố chợ Nam Phước
	Đường Nguyễn Thành Hãn 
	Đường 28/3

	110
	7
	100%
	

	3
	Nguyễn Bá Ngọc
	Khu dân cư phố chợ Nam Phước
	Đường Nguyễn Thành Hãn
	Đường 28/3
	110
	7,5
	100%
	

	4
	Hoàng Văn Lai
	Khu dân cư phố chợ Nam Phước
	Đường Tôn Đức Thắng


	Đường Trưng Nữ Vương
	125
	11,5
	100%
	

	5
	Tiểu La
	 Khu dân cư khối phố Long Xuyên 2
	Đường Trần Thị Lý
	Đường Huỳnh Thúc Kháng
	210
	5
	100%
	

	6
	Nguyễn Viết Xuân
	 Khu dân cư  khối phố Long Xuyên  – KP Phước Xuyên
	Đường Trần Thị Lý
	Nhà bà Văn Thị Lạc
	430
	5
	100%
	

	7
	Trần Dưỡng
	Khu dân cư khối phố Phước Xuyên
	Đường Hùng Vương
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	160
	5,5
	100%
	

	8
	Hồ Trung Lượng
	Khu dân cư  khối phố Phước Xuyên
	Đường Hùng Vương
	Nhà ông Thái Văn Năm
	400
	5
	100%
	

	9
	Nguyễn Phúc Kỳ
	Khu dân cư khối phố  Mỹ Hòa
	Đường Lê Đại Hành
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	215
	5
	100%
	

	10
	Nguyễn Phúc Lan
	Khu dân cư khối phố Mỹ Hoà
	Đường Lê Đại Hành
	Đường Hoàng Hoa Thám
	300
	7,5
	100%
	

	11
	Tô Vĩnh Diện
	Khu dân cư khối phố Mỹ Hoà
	Đường Lê Đại Hành
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	215
	7,5
	100%
	

	12
	Ngô Huy Diễn
	Khu dân cư  khối phố Châu Hiệp
	Đường Nông Cống
	Nhà ông Trần Hữu Ái
	240
	5
	100%
	

	13
	Hồ Thấu
	Khu dân cư Đông Cầu Chìm
	Đường Nông Cống
	Đường Bạch Đằng
	390
	7
	100%
	

	14
	Bạch Đằng
	Khu dân cư  Đông Cầu Chìm
	Ngã 3 Hùng Vương- Hòn Tàu 
	Đối diện nhà bà Nguyễn Thị Thanh
	900
	9,5
	100%
	

	15
	Trần Hưng Đạo
	Khu dân cư  Đông Cầu Chìm
	Đường Bạch Đằng
	Đối diện nhà ông Lương Hùng 
	700
	7,5
	100%
	

	16
	Hồ Xuân Hương
	Khu dân cư  Đông Cầu Chìm
	Đường Trần Hưng Đạo 
	Đường Bạch Đằng
	135
	5
	100%
	

	17
	Chế Lan Viên
	Khu dân cư  Đông Cầu Chìm
	Đường Trần Hưng Đạo 
	Đường Bạch Đằng
	165
	5,5
	100%
	


Phụ lục số 04
ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN
	STT
	Giới hạn cũ
	Điều chỉnh giới hạn mới
	Chiều dài
	Ghi chú

	
	Tên đường


	Điểm đầu

(Tiếp giáp đường)  
	Điểm cuối

(Tiếp giáp đường) 
	Điểm đầu

(Tiếp giáp đường) 
	Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường) 
	Đường cũ

(m)
	Sau điều chỉnh

(m)
	

	1
	Trưng Nữ Vương
	Giáp sau trụ sở Ngân hàng Đông Á
	Nhà thờ tộc Nguyễn
	Đường Bùi Tấn Diên (chợ Nam Phước)
	Nhà ông Trần Văn Mới
	270
	370
	Điều chỉnh điểm cuối

	2
	Lê Thiện Trị
	Đường Hùng Vương
	Đường 3 tháng 2
	Đường Trưng Nữ Vương (nhà ông Bảy Cẩn)
	Đường 3 tháng 2 
	1.270
	1.530
	Điều chỉnh điểm đầu. Do đoạn điều chỉnh giới hạn đã được nâng cấp mở rộng và nối liến với tuyến đường Lê Thị Trị

	3
	Trần Thị Lý
	Nhà ông Văn Phú Mỹ (KP Long Xuyên 2)
	Đình làng Long Xuyên (KP Long Xuyên 3)
	Nhà thờ tộc Trần Phước
	Đình làng Long Xuyên (KP Long Xuyên 3)
	460
	670
	Điều chỉnh điểm đầu. Do đoạn điều chỉnh giới hạn đã được nâng cấp và nối liền với tuyến đường Trần Thị Lý.

	4
	Văn Thị Thừa
	Nhà ông Trần Cầu (KP Long Xuyên 2)
	Nhà thờ tộc Trần Hữu (KP Phước Mỹ 3)
	Đường Chu Văn An (cầu bản đối diện nhà bà 

Nguyễn Thị Xê)
	Đường 3 tháng 2 (nhà thờ Trần Hữu)
	1.300
	1.510
	Điều chỉnh điểm đầu. Do đoạn đường điều chỉnh giới hạn đã được thi công mới nối liền với tuyến Văn Thị Thừa hiện tại. 

	5
	Trương Chí Cương
	Đường Hùng Vương
	Chợ Huyện
	Đường Hùng Vương
	Đường Bạch Đằng (nhà ông Lê Ngọc Đình Kỳ)
	1.200
	1.380
	Điều chỉnh điểm cuối

	6
	Đoàn Quý Phi
	Đường Hùng Vương
	Đường Trương Chí Cương
	Đường Lê Đại Hành (nhà ông Trần Chí Ngôn)
	Đường Trương Chí Cương (nhà nghỉ Kim Xoa)
	170
	390
	Điều chỉnh điểm đầu. Do đoạn đường điều chỉnh giới hạn đã được nâng cấp và nối liền với tuyến đường Đoàn Quý Phi
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